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Số:              /QĐ-UBND Yên Dũng, ngày      tháng 11 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng các danh hiệu văn hóa năm 2021 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN DŨNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND 

tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác gia đình huyện tại Tờ trình số 

225/TTr-BCĐ ngày 04/11/2021 và đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua 

- Khen thưởng huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Khen thưởng các danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, “Xã đạt chuẩn 

văn hóa nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Cơ quan đạt 

chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn 

hóa”, cụ thể như sau: 

1. Cấp Bằng công nhận “Khu dân cư văn hóa” năm 2021 và tiền thưởng 

đối với 137 thôn, tổ dân phố; mức thưởng: 1.000.000 đồng/thôn, tổ dân phố 

(có Phụ lục I kèm theo). 

2. Cấp Bằng công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và tiền 

thưởng đối với 02 xã được công nhận lần đầu, 01 xã được công nhận lại sau 05 

năm; cấp Bằng công nhận “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” và tiền thưởng 

đối với thị trấn Nham Biền và thị trấn Tân An (công nhận lần đầu); mức thưởng: 

2.000.000 đồng/xã, thị trấn (có Phụ lục II kèm theo). 

3. Cấp Bằng công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn 

văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” (công nhận lần đầu và công nhận 

lại) và tiền thưởng đối với 94 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; mức thưởng: 

500.000 đồng/cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (có Phụ lục III kèm theo). 
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Tổng giá trị tiền thưởng (bao gồm tiền thưởng và khung Bằng công nhận) 

là: 217.600.000 đồng (Hai trăm mười bảy triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn). 
Kinh phí được trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng huyện Yên Dũng năm 2021. 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, 

Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng 

Văn hóa và Thông tin, Kho bạc Nhà nước huyện; UBND các xã, thị trấn và các 

thôn, tổ dân phố có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Ban của HĐND huyện; 

- VP: LĐ, CVVH, CVNC; 

- Lưu: VT. 
 
 

CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 

Bùi Quang Huy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



PHỤ LỤC I 

Danh sách các thôn, tổ dân phố được công nhận đạt danh hiệu 

“Khu dân cư văn hóa” năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày      /11/2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng) 

 
 

TT Tên thôn, tổ dân phố Xã, thị trấn 

1.  Tổ dân phố Trại Giữa 

Thị trấn Tân An 

2.  Tổ dân phố Kim Xuyên 

3.  Tổ dân phố Thắng 

4.  Tổ dân phố Ngò 

5.  Tổ dân phố Tân Lập 

6.  Tổ dân phố Nguyễn 

7.  Tổ dân phố Minh Đạo 

8.  Tổ dân phố Tân An 

9.  Tổ dân phố Hương 

10.  Tổ dân phố Quán Trắng 

11.  Tổ dân phố Trung 

12.  Tổ dân phố Khôi 

13.  Thôn Quỳnh Sơn 

Quỳnh Sơn 

14.  Thôn Núi 

15.  Thôn Tân Ngọc 

16.  Thôn Tân Sơn 

17.  Thôn Voi 

18.  Thôn Tam Sơn 

19.  Thôn Ngọc Sơn 

20.  Thôn Dõng 

Hương Gián 

21.  Thôn Chanh Áng 

22.  Thôn Tân Tiến 

23.  Thôn Gáo 

24.  Thôn Tây 

25.  Thôn Kép 

26.  Thôn Dung 

27.  Thôn Can 

28.  Thôn Dũng Tiến 

29.  Thôn Đông Tiến 

30.  Thôn Việt Tiến 
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31.  Thôn Xuân An 

Xuân Phú 

32.  Thôn An Phú 

33.  Thôn Xuân Phú 

34.  Thôn Đông Phú 

35.  Thôn Đình Phú 

36.  Thôn Nam Phú 

37.  Thôn Xuân Thượng 

38.  Thôn Xuân Đông 

39.  Thôn Đông Thượng 

Lãng Sơn 

40.  Thôn Tân Mỹ 

41.  Thôn Hồng Sơn 

42.  Thôn Ngọc Lâm 

43.  Thôn Sơn Thịnh 

44.  Thôn Mỹ Tượng 

45.  Thôn Phú Thịnh 

46. . Thôn Tam Sơn 

47.  Thôn Trại Thượng 

48.  Thôn Sơn Thượng 

Trí Yên 

49.  Thôn Nam Bắc Thành 

50.  Thôn Đức Thành 

51.  Thôn Long Khánh 

52.  Thôn Tân Phượng 

53.  Thôn Long Sơn 

54.  Thôn Liên Sơn 

Lão Hộ 
55.  Thôn Thượng Tùng 

56.  Thôn Toàn Thắng 

57.  Thôn Quyết Chiến 

58.  Thôn Quyết Tiến 

Tiền Phong 
59.  Thôn Thành Công 

60.  Thôn Yên Sơn 

61.  Thôn Bình An 

62.  Thôn Chiền 

Nội Hoàng 

63.  Thôn Sy 

64.  Thôn Tiên Phong 

65.  Thôn Giá 

66.  Thôn Trung 

67.  Thôn Nội 
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68.  Thôn Liễu Đê 

Tân Liễu 69.  Thôn Liễu Nham 

70.  Thôn Tân Độ 

71.  Thôn Yên Phượng 

Yên Lư 

72.  Thôn Bùi Bến 

73.  Thôn Thạch Xá 

74.  Thôn Yên Tập 

75.  Thôn Yên Tập Cao 

76.  Thôn Đa Thịnh 

77.  Thôn Yên Tập Bến 

78.  Thôn Tân Sơn 1 

79.  Thôn Tân Sơn 2 

80.  Thôn Yên Sơn 

81.  Thôn Tân Hưng 

Tư Mại 

82.  Thôn Phùng Hưng 

83.  Thôn Hưng Thịnh 

84.  Thôn Bắc Am 

85.  Thôn Đông Khánh 

86.  Thôn Đống Cao 

87.  Thôn Tư Mại 

88.  Thôn Phú Mại 

89.  Thôn Biền Đông 

Cảnh Thụy 

90.  Thôn Tây 

91.  Thôn Bình Voi 

92.  Thôn Ao Gạo 

93.  Thôn Dưới 

94.  Thôn Nhất 

95.  Thôn Bẩy 

96.  Thôn Đông 

97.  Thôn Tân Mỹ 

98.  Thôn Núi Ô 

Tiến Dũng 

99.  Thôn Buồng Núi 

100.  Thôn Huyện 

101.  Thôn Chùa 

102.  Thôn Đông Thắng 

103.  Thôn Thuận Lý 

104.  Thôn Ninh Tiến 
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105.  Thôn Nam 

Đồng Việt 

106.  Thôn Bắc 

107.  Thôn Bè 

108.  Thôn Trung 

109.  Thôn Thượng 

110.  Thôn Kim Trung 

111.  Thôn Việt Thắng Làng 

Đồng Phúc 

112.  Thôn Việt Thắng Núi 

113.  Thôn Hoàng Phúc 

114.  Thôn Cao Đồng 

115.  Thôn Cựu Tân 

116.  Thôn Hạ Long   

117.  Thôn Tiên La 

Đức Giang 

118.  Thôn Bến Nghệ Cả 

119.  Thôn Đường 

120.  Thôn Hạ 

121.  Thôn Mồ Bò 

122.  Thôn Cát 

123.  Thôn Thanh Vân 

124.  Thôn Trung Sơn 

125.  Tổ dân phố 1 

Thị trấn Nham Biền 

126.  Tổ dân phố 2 

127.  Tổ dân phố 4 

128.  Tổ dân phố 5 

129.  Tổ dân phố 6 

130.  Tổ dân phố Kem 

131.  Tổ dân phố Phương Sơn 

132.  Tổ dân phố Đông Hương 

133.  Tổ dân phố Phấn Lôi 

134.  Tổ dân phố Tân Cương 

135.  Tổ dân phố Thắng Cương 

136.  Tổ dân phố Thắng Lợi Hạ 

137.  Tổ dân phố Thắng Lợi Thượng 



PHỤ LỤC II 

Danh sách các xã, thị trấn được cấp Bằng công nhận “Xã đạt chuẩn 

văn hóa nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 

(công nhận lần đầu và công nhận lại) năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày      /11/2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng) 

 

 
STT Xã, thị trấn Bằng công nhận Ghi chú 

1.  Xã Đức Giang Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 
Công nhận lại sau 

05 năm 

2.  Xã Trí Yên Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Công nhận lần đầu 

3.  Xã Yên Lư Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Công nhận lần đầu 

4.  Thị trấn Nham Biền Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Công nhận lần đầu 

5.  Thị trấn Tân An Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Công nhận lần đầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC III 

Danh sách các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

được cấp Bằng công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, 

“Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 

(công nhận lần đầu và công nhận lại) 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày      /11/2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng) 

 
 

 

TT Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Ghi chú 

Cấp Bằng công nhận lần đầu 

1.  UBND thị trấn Tân An 

Cấp Bằng 

công nhận lần 

đầu 2 năm 

(2020-2021) 

2.  UBND thị trấn Nham Biền 

3.  Trạm Y tế thị trấn Tân An 

4.  Trạm Y tế thị trấn Nham Biền 

5.  Công ty TNHH Roy Vina 

6.  Công ty TNHH KHKT (Vina) Shinmyoung Electronics 

7.  Công ty TNHH Neo Optical 

8.  Công ty TNHH JPE Việt Nam 

Cấp Bằng công nhận lại 

1.  Ban Tuyên giáo Huyện ủy  

2.  Ban Dân vận Huyện ủy  

3.  Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy  

4.  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện  

5.  Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện  

6.  Hội Nông dân huyện  

7.  Huyện đoàn Yên Dũng  

8.  Hội Cựu chiến binh huyện  

9.  Phòng Tư pháp huyện  

10.  Phòng Y tế huyện  

11.  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện  

12.  Trung tâm Chính trị huyện  

13.  Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện  

14.  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện  

15.  Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường huyện  

16.  Viện Kiểm sát nhân dân huyện  

17.  Chi cục Thi hành án dân sự huyện  

18.  Công an huyện  
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19.  Ban Chỉ huy Quân sự huyện  

20.  Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện  

21.  Hạt Kiểm lâm huyện  

22.  Bảo hiểm Xã hội huyện  

23.  Hội Chữ thập đỏ huyện  

24.  Kho bạc Nhà nước huyện  

25.  Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện  

26.  UBND xã Đồng Việt  

27.  UBND xã Tiến Dũng  

28.  UBND xã Tân Liễu  

29.  UBND xã Trí Yên  

30.  UBND xã Hương Gián  

31.  UBND xã Tư Mại  

32.  Trường MN thị trấn Tân An số 1  

33.  Trường MN Trí Yên  

34.  Trường MN Đồng Việt  

35.  Trường MN thị trấn Nham Biền số 1  

36.  Trường MN Nội Hoàng  

37.  Trường MN Tiền Phong  

38.  Trường MN An Lạc  

39.  Trường Tiểu học Xuân Phú  

40.  Trường Tiểu học thị trấn Tân An  

41.  Trường Tiểu học Quỳnh Sơn  

42.  Trường Tiểu học Tiến Dũng  

43.  Trường Tiểu học Cảnh Thụy  

44.  Trường Tiểu học Đức Giang  

45.  Trường Tiểu học Đồng Phúc  

46.  Trường Tiểu học Đồng Việt  

47.  Trường Tiểu học thị trấn Nham Biền số 1  

48.  Trường Tiểu học thị trấn Nham Biền số 2  

49.  Trường Tiểu học Yên Lư  

50.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lão Hộ  

51.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở thị trấn Tân An  

52.  Trường Trung học cơ sở Hương Gián  

53.  Trường Trung học cơ sở Quỳnh Sơn  

54.  Trường Trung học cơ sở Lãng Sơn  
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55.  Trường Trung học cơ sở Trí Yên  

56.  Trường Trung học cơ sở Tiến Dũng  

57.  Trường Trung học cơ sở Đồng Phúc  

58.  Trường Trung học cơ sở Đồng Việt  

59.  Trường Trung học cơ sở Tư Mại  

60.  Trường Trung học cơ sở Tiền Phong  

61.  Trường Trung học cơ sở thị trấn Nham Biền số 1  

62.  Trường Trung học cơ sở thị trấn Nham Biền số 2  

63.  Trạm Y tế xã Lão Hộ  

64.  Trạm Y tế xã Hương Gián  

65.  Trạm Y tế xã Xuân Phú  

66.  Trạm Y tế xã Quỳnh Sơn  

67.  Trạm Y tế xã Trí Yên  

68.  Trạm Y tế xã Lãng Sơn  

69.  Trạm Y tế xã Tân Liễu  

70.  Trạm Y tế xã Tiến Dũng  

71.  Trạm Y tế xã Cảnh Thụy  

72.  Trạm Y tế xã Đức Giang  

73.  Trạm Y tế xã Đồng Phúc  

74.  Trạm Y tế xã Đồng Việt  

75.  Trạm Y tế xã Tư Mại  

76.  Trạm Y tế xã Yên Lư  

77.  Trạm Y tế xã Nội Hoàng  

78.  Bưu điện huyện  

79.  Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Nam Yên Dũng  

80.  Công ty Cổ phần Thương nghiệp Yên Dũng  

81.  Công ty TNHH Unico Global VN  

82.  Doanh nghiệp tư nhân Tư Hải  

83.  
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi 

nhánh Yên Dũng 

 

84.  Công ty Cổ phần Dược OPC Bắc Giang  

85.  Công ty TNHH Xây dựng Hương Tiến  

86.  Công ty TNHH TM&DV Yến Duy  
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